
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngày sinh Nơi sinh Ngành STC TL TBC TL Xếp loại TN

1 1700235 NGUYỄN HỮU HƯNG Nam Kinh Việt Nam 21/7/1999 Thành phố Cần Thơ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 134 2.65 Khá

2 1500460 LÊ TRẦN TIẾN PHÁT Nam Kinh Việt Nam 03/11/1997 Tỉnh An Giang Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 134 2.58 Khá

3 1500628 TRẦN LÊ QUỐC KHÁNH Nam Kinh Việt Nam 02/9/1997 Thành phố Cần Thơ Hệ thống thông tin 134 2.28 Trung bình

4 1501106 LIÊN NHỰT KHANG Nam Kinh 29/11/1997 Tỉnh Cà Mau Kỹ thuật phần mềm 136 2.88 Khá

5 1800855 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ Kinh Việt Nam 07/4/2000 Thành phố Cần Thơ Quản lý công nghiệp 130 2.93 Khá

1 1800360 Nguyễn Hồng Giang Nam Kinh Việt Nam 11/9/2000 Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật phần mềm 136 2.20 Trung bình

2 1800460 Lê Khải Phàm Nam Kinh Việt Nam 04/12/2000 Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật phần mềm 136 2.65 Khá

3 1800746 Nguyễn Minh Thụy Nam Kinh Việt Nam 21/10/2000 Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật phần mềm 136 2.35 Trung bình

4 1500332 LÊ THỊ YẾN NHI Nữ Kinh Việt Nam 22/05/1997 Tỉnh Vĩnh Long Quản lý công nghiệp 130 2.31 Trung bình

1 1700439 LÊ HẢI ĐĂNG Nam Kinh Việt Nam 12/3/1999 Tỉnh Bạc Liêu Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 135 2.15 Trung bình

2 1800336 Nguyễn Thế Kiệt Nam Kinh Việt Nam 30/3/2000 Tỉnh Sóc Trăng Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 130 2.24 Trung bình
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